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ĐỀ 19
I. BẢNG TỪ VỰNG CHUẨN MỰC VÀ CHI TIẾT
	Từ tiếng Anh
	Nghĩa
	Từ loại
	Phiên âm
	Cụm từ
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa

	definitive (C2) 
	dứt khoát, mang tính định đoạt, tốt nhất
	adj
	/dɪˈfɪn.ə.tɪv/
	definitive guide; definitive answer
	conclusive, ultimate, absolute
	tentative, ambiguous, provisional

	convergence (C1) 
	sự hội tụ
	n
	/kənˈvɜː.dʒəns/
	convergence of technologies; cultural convergence
	junction, meeting, confluence
	divergence, separation, dispersal

	scalable (C1) 
	có thể mở rộng (quy mô)
	adj
	/ˈskeɪ.lə.bəl/
	scalable solution; scalable business model
	expandable, adaptable, growable
	fixed, unscalable, rigid

	monetization (C1) 
	sự kiếm tiền (từ tài sản/dịch vụ)
	n
	/ˌmʌn.ɪ.taɪˈzeɪ.ʃən/
	monetization strategy; data monetization
	commercialization, capitalization
	demonetization

	revolutionize (B2) 
	cách mạng hóa
	v
	/ˌrev.əˈluː.ʃən.aɪz/
	revolutionize the industry; revolutionize the way
	transform, overhaul, modernize
	stagnate, maintain, preserve

	unforgettable (B1) 
	không thể nào quên
	adj
	/ˌʌn.fəˈɡet.ə.bəl/
	unforgettable experience; unforgettable moment
	memorable, indelible, catchy
	forgettable, ordinary, banal

	deliberation (C2) 
	sự cân nhắc kỹ lưỡng
	n
	/dɪˌlɪb.əˈreɪ.ʃən/
	careful deliberation; after much deliberation
	consideration, reflection, contemplation
	haste, impulsiveness, rashness

	transformative (C1) 
	có tính thay đổi hoàn toàn (tốt hơn)
	adj
	/trænsˈfɔː.mə.tɪv/
	transformative power; transformative change
	life-changing, metamorphic
	conservative, static

	subsidise (C1) 
	trợ cấp, bao cấp
	v
	/ˈsʌb.sɪ.daɪz/
	heavily subsidise; government subsidised
	fund, sponsor, underwrite
	tax, defund

	metallurgy (C2) 
	luyện kim
	n
	/məˈtæl.ə.dʒi/
	powder metallurgy; extractive metallurgy
	metalworking
	

	harness (C1) 
	khai thác (nguồn lực)
	v
	/ˈhɑː.nəs/
	harness energy; harness the power of
	utilize, exploit, channel
	waste, misuse, ignore

	combustion (C2)
	sự đốt cháy
	n
	/kəmˈbʌs.tʃən/
	internal combustion engine; spontaneous combustion
	ignition, burning
	extinguishing

	propulsion (C2) 
	sự đẩy đi, động cơ đẩy
	n
	/prəˈpʌl.ʃən/
	jet propulsion; mechanical propulsion
	thrust, drive, impulse
	resistance, drag, friction

	conspicuously (C1)
	một cách dễ thấy, rõ ràng
	adv
	/kənˈspɪk.ju.əs.li/
	conspicuously absent; conspicuously display
	noticeably, clearly, prominently
	obscurely, invisibly, secretly

	transpiration 
	sự thoát hơi nước (cây)
	n
	/ˌtræn.spɪˈreɪ.ʃən/
	rate of transpiration; plant transpiration
	evaporation
	absorption

	respite (C2) 
	sự nghỉ ngơi, tạm hoãn
	n
	/ˈres.paɪt/
	brief respite; respite from care
	break, interval, relief
	continuation, exertion, toil

	impervious (C2) 
	không thấm (nước), trơ
	adj
	/ɪmˈpɜː.vi.əs/
	impervious surface; impervious to criticism
	impermeable, watertight, resistant
	permeable, porous, vulnerable

	percolate (C2) 
	lọc qua, thấm qua
	v
	/ˈpɜː.kəl.eɪt/
	water percolates; ideas percolate
	filter, seep, trickle
	block, dam, seal

	mitigate (C1) 
	giảm nhẹ, làm dịu bớt
	v
	/ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/
	mitigate risks; mitigate the effects
	alleviate, reduce, diminish
	aggravate, intensify, exacerbate

	pragmatic (C2) 
	thực tế, thực dụng
	adj
	/præɡˈmæt.ɪk/
	pragmatic approach; pragmatic solution
	practical, realistic, sensible
	idealistic, theoretical, impractical

	supplant (C2) 
	thay thế (thường là chiếm chỗ)
	v
	/səˈplɑːnt/
	supplant the old system; be supplanted by
	replace, displace, supersede
	restore, reinstate, keep

	fraught (C2) 
	đầy (nguy hiểm/lo lắng)
	adj
	/frɔːt/
	fraught with danger; fraught with difficulty
	filled, charged, laden
	empty, devoid, calm

	hypothecate (Tech) 
	định khoản (thuế cho mục đích riêng)
	v
	/haɪˈpɒθ.ə.keɪt/
	hypothecate tax revenue; hypothecated fund
	pledge, dedicate, earmark
	pool, generalize

	salutary (C2) 
	bổ ích, có lợi (dù khó chịu)
	adj
	/ˈsæl.jə.tər.i/
	salutary lesson; salutary effect
	beneficial, advantageous, profitable
	harmful, detrimental, useless

	sporadic (C2) 
	lác đác, thỉnh thoảng
	adj
	/spəˈræd.ɪk/
	sporadic fighting; sporadic outbreaks
	intermittent, irregular, occasional
	continuous, frequent, constant

	culpability (C2)
	tính có tội, sự bị khiển trách
	n
	/ˌkʌl.pəˈbɪl.ə.ti/
	admit culpability; degree of culpability
	guilt, blame, liability
	innocence, blamelessness

	proliferate (C1) 
	sinh sôi nảy nở, tăng nhanh
	v
	/prəˈlɪf.ər.eɪt/
	cells proliferate; weapons proliferate
	multiply, mushroom, escalate
	decrease, dwindle, diminish

	mosaic (C2) 
	bức tranh ghép, tổ hợp nhiều phần
	n
	/məʊˈzeɪ.ɪk/
	cultural mosaic; mosaic of interests
	patchwork, montage, assortment
	uniformity, monolith

	panacea (C2) 
	thuốc bách bệnh
	n
	/ˌpæn.əˈsiː.ə/
	panacea for all ills; universal panacea
	cure-all, elixir, magic bullet
	poison, toxin, bane

	tractable (C2) 
	dễ giải quyết, dễ bảo
	adj
	/ˈtræk.tə.bəl/
	tractable problem; tractable child
	manageable, malleable, amenable
	intractable, stubborn, unruly

	comprehensive (B2) 
	toàn diện, bao hàm
	adj
	/ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/
	comprehensive guide; comprehensive insurance
	complete, thorough, extensive
	partial, limited, selective

	acclaim (C1) 
	ca ngợi, hoan nghênh
	v
	/əˈkleɪm/
	critically acclaimed; widely acclaimed
	praise, applaud, commend
	criticize, denounce, pan

	diverse (B2) 
	đa dạng
	adj
	/daɪˈvɜːs/
	diverse culture; ethnically diverse
	varied, distinct, manifold
	similar, uniform, identical

	consistent (B2) 
	nhất quán
	adj
	/kənˈsɪs.tənt/
	consistent improvement; remain consistent
	steady, constant, coherent
	inconsistent, erratic, changeable

	overwhelming (C1)
	choáng ngợp, quá lớn
	adj
	/ˌəʊ.vəˈwel.mɪŋ/
	overwhelming majority; overwhelming desire
	overpowering, staggering, immense
	insignificant, negligible, tiny

	systematic (C1) 
	có hệ thống
	adj
	/ˌsɪs.təˈmæt.ɪk/
	systematic approach; systematic error
	methodical, organized, structured
	disorganized, chaotic, random

	facilitate (C1) 
	tạo điều kiện thuận lợi
	v
	/fəˈsɪl.ɪ.teɪt/
	facilitate learning; facilitate the process
	ease, enable, assist
	hinder, impede, obstruct

	redundant (C1) 
	dư thừa
	adj
	/rɪˈdʌn.dənt/
	redundant employees; redundant systems
	superfluous, unnecessary, excess
	essential, necessary, vital

	sophisticated (B2) 
	tinh vi, phức tạp
	adj
	/səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/
	sophisticated technology; sophisticated tastes
	advanced, complex, refined
	simple, primitive, crude

	restore (B2) 
	khôi phục
	v
	/rɪˈstɔːr/
	restore order; restore confidence
	reinstate, recover, repair
	destroy, damage, abolish

	exclusion (C1) 
	sự loại trừ
	n
	/ɪkˈskluː.ʒən/
	social exclusion; risk of exclusion
	omission, barring, rejection
	inclusion, admission, incorporation

	liability (C1) 
	trách nhiệm pháp lý
	n
	/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/
	admit liability; legal liability
	accountability, responsibility, obligation
	asset, immunity, exemption

	disbursement (C2)
	sự giải ngân, chi trả
	n
	/dɪsˈbɜːs.mənt/
	disbursement of funds; cash disbursement
	payment, expenditure, spending
	collection, hoarding, retention

	scrutiny (C1) 
	sự xem xét kỹ lưỡng
	n
	/ˈskruː.tɪ.ni/
	public scrutiny; come under scrutiny
	inspection, examination, analysis
	glance, ignore, neglect

	opaque (C2) 
	mờ đục, khó hiểu
	adj
	/əʊˈpeɪk/
	opaque glass; opaque wording
	cloudy, blurred, obscure
	transparent, clear, lucid

	optimisation (C1) 
	sự tối ưu hóa
	n
	/ˌɒp.tɪ.maɪˈzeɪ.ʃən/
	search engine optimization; process optimization
	improvement, enhancement, perfection
	degradation, worsening


II. BẢNG VÍ DỤ DÀNH CHO TỪ VỰNG
	Từ tiếng Anh
	Ví dụ
	Bản dịch ví dụ

	definitive (C2) 
	The professor provided a definitive answer that solved the complex equation immediately.
	Vị giáo sư đã đưa ra một câu trả lời dứt khoát giải quyết ngay phương trình phức tạp.

	convergence (C1) 
	The convergence of mobile phones and computers created the modern smartphone era.
	Sự hội tụ của điện thoại di động và máy tính đã tạo ra kỷ nguyên điện thoại thông minh hiện đại.

	scalable (C1)
	Startups need a scalable business model to grow rapidly without failing.
	Các công ty khởi nghiệp cần một mô hình kinh doanh có thể mở rộng để phát triển nhanh chóng mà không thất bại.

	revolutionize (B2) 
	Artificial intelligence will revolutionize how doctors diagnose and treat rare diseases globally.
	Trí tuệ nhân tạo sẽ cách mạng hóa cách các bác sĩ chẩn đoán và điều trị các căn bệnh hiếm gặp trên toàn cầu.

	subsidise (C1) 
	The government decided to subsidise solar panels to encourage renewable energy usage.
	Chính phủ đã quyết định trợ cấp cho các tấm pin mặt trời để khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

	harness (C1) 
	Engineers are trying to harness the power of ocean waves for electricity.
	Các kỹ sư đang cố gắng khai thác sức mạnh của sóng biển để tạo ra điện.

	conspicuously (C1) 
	She was conspicuously absent from the meeting, which worried all her colleagues.
	Cô ấy vắng mặt một cách đáng chú ý trong cuộc họp, điều này làm lo lắng tất cả đồng nghiệp.

	impervious (C2) 
	This new raincoat is made of material that is completely impervious to water.
	Chiếc áo mưa mới này được làm bằng vật liệu hoàn toàn không thấm nước.

	mitigate (C1)
	Planting trees in urban areas helps to mitigate the effects of air pollution.
	Trồng cây ở các khu vực đô thị giúp giảm nhẹ tác động của ô nhiễm không khí.

	supplant (C2)
	Digital streaming services have largely supplanted physical DVDs in the home entertainment market.
	Các dịch vụ phát trực tuyến kỹ thuật số đã thay thế phần lớn đĩa DVD vật lý trong thị trường giải trí gia đình.

	fraught (C2)
	The journey across the snowy mountain was fraught with danger and uncertainty.
	Cuộc hành trình qua ngọn núi tuyết đầy rẫy những nguy hiểm và bất định.

	salutary (C2)
	The accident was a salutary reminder of the importance of wearing seatbelts.
	Vụ tai nạn là một lời nhắc nhở bổ ích về tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn.

	sporadic (C2) 
	Due to the storm, we only had sporadic internet access throughout the day.
	Do cơn bão, chúng tôi chỉ có quyền truy cập internet chập chờn suốt cả ngày.

	proliferate (C1) 
	Small coffee shops began to proliferate in the city center last year.
	Các quán cà phê nhỏ bắt đầu mọc lên như nấm ở trung tâm thành phố vào năm ngoái.

	panacea (C2) 
	Technology is useful, but it is not a panacea for all educational problems.
	Công nghệ rất hữu ích, nhưng nó không phải là thuốc bách bệnh cho mọi vấn đề giáo dục.

	tractable (C2) 
	The waste management issue became more tractable after the new recycling policy started.
	Vấn đề quản lý chất thải trở nên dễ giải quyết hơn sau khi chính sách tái chế mới bắt đầu.

	comprehensive (B2) 
	We need a comprehensive strategy to address climate change and economic growth simultaneously.
	Chúng ta cần một chiến lược toàn diện để giải quyết biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế đồng thời.

	acclaim (C1)
	Her debut novel received international acclaim for its unique storytelling and character depth.
	Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô đã nhận được sự hoan nghênh quốc tế vì cách kể chuyện độc đáo và chiều sâu nhân vật.

	facilitate (C1) 
	The new software was designed to facilitate better communication between remote teams.
	Phần mềm mới được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp tốt hơn giữa các nhóm làm việc từ xa.

	liability (C1) 
	The company denied any liability for the damage caused by the defective product.
	Công ty đã phủ nhận mọi trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại do sản phẩm bị lỗi gây ra.


III. BẢNG CẤU TRÚC CHUẨN MỰC VÀ CHI TIẾT
	Cấu trúc
	Nghĩa
	Phiên âm
	Ví dụ

	take place 
	diễn ra, tổ chức
	/teɪk pleɪs/
	The conference will take place in London next month.

	make the most of 
	tận dụng tối đa
	/meɪk ðə məʊst ɒv/
	You should make the most of this opportunity to learn.

	get cold feet 
	sợ hãi, chùn bước (trước sự kiện)
	/ɡet kəʊld fiːt/
	He got cold feet right before his wedding ceremony.

	proceed with 
	tiếp tục với, tiến hành
	/prəˈsiːd wɪð/
	We decided to proceed with the original plan despite risks.

	pivot toward 
	xoay trục sang, chuyển hướng sang
	/ˈpɪv.ət təˈwɔːdz/
	The company pivoted toward digital marketing last year.

	soak up 
	thấm, hút (nhiệt, nước, kiến thức)
	/səʊk ʌp/
	Dark surfaces soak up heat during the day.

	shoulder (the) blame/harm 
	gánh vác trách nhiệm/thiệt hại
	/ˈʃəʊl.də/
	Leaders must be ready to shoulder the blame for failures.

	grounded in 
	dựa trên, có nền tảng từ
	/ˈɡraʊn.dɪd ɪn/
	His theory is grounded in years of scientific research.

	run machines
	vận hành máy móc
	/rʌn məˈʃiːnz/
	The factory runs machines 24 hours a day.

	open space for
	mở ra cơ hội/không gian cho
	/ˈəʊ.pən speɪs fɔːr/
	The new law opens space for more foreign investment.

	cast support as 
	coi/định nghĩa sự hỗ trợ là
	/kɑːst səˈpɔːt æz/
	They cast support as a charity rather than a duty.

	reside in (Implied context)
	cư trú, nằm ở
	/rɪˈzaɪd ɪn/
	The power to change resides in the people's hands.


IV. BẢNG TỪ LOẠI CHUẨN MỰC VÀ CHI TIẾT
	Từ tiếng Anh
	Nghĩa
	Từ loại
	Phiên âm
	Ví dụ
	Bổ sung

	strategy (B2) 
	chiến lược
	n
	/ˈstræt.ə.dʒi/
	Our marketing strategy needs revision.
	Syn: plan, tactic; Ant: chance

	strategic (B2)
	thuộc chiến lược
	adj
	/strəˈtiː.dʒɪk/
	This is a strategic location.
	Syn: calculated; Ant: random

	strategist (C1) 
	nhà chiến lược
	n
	/ˈstræt.ə.dʒɪst/
	He is a brilliant military strategist.
	

	innovate (B2) 
	đổi mới
	v
	/ˈɪn.ə.veɪt/
	Companies must innovate to survive.
	Syn: invent; Ant: copy

	innovation (B2) 
	sự đổi mới
	n
	/ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/
	Innovation drives economic growth.
	

	innovative (B2)
	có tính đổi mới
	adj
	/ˈɪn.ə.və.tɪv/
	They proposed an innovative solution.
	Syn: creative; Ant: unoriginal

	rely (B2) 
	phụ thuộc, tin cậy
	v
	/rɪˈlaɪ/
	We rely on solar power.
	Syn: depend; Ant: distrust

	reliability (C1) 
	độ tin cậy
	n
	/rɪˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/
	The car is known for its reliability.
	

	reliable (B1)
	đáng tin cậy
	adj
	/rɪˈlaɪ.ə.bəl/
	He is a reliable employee.
	Syn: trustworthy; Ant: unreliable

	mechanic (B1) 
	thợ máy
	n
	/məˈkæn.ɪk/
	The mechanic fixed my engine.
	Syn: technician

	mechanize (C1) 
	cơ giới hóa
	v
	/ˈmek.ə.naɪz/
	Farming has been fully mechanized.
	

	mechanical (B2) 
	thuộc máy móc
	adj
	/məˈkæn.ɪ.kəl/
	The plane had a mechanical failure.
	

	mechanism (C1) 
	cơ chế
	n
	/ˈmek.ə.nɪ.zəm/
	The lock mechanism is broken.
	

	efficient (B2) 
	hiệu quả
	adj
	/ɪˈfɪʃ.ənt/
	This is an efficient way to work.
	Syn: effective; Ant: inefficient

	efficiency (C1) 
	sự hiệu quả
	n
	/ɪˈfɪʃ.ən.si/
	We need to improve energy efficiency.
	

	consistent (B2) 
	nhất quán
	adj
	/kənˈsɪs.tənt/
	Her grades are very consistent.
	Syn: steady; Ant: erratic

	consistency (C1) 
	tính nhất quán
	n
	/kənˈsɪs.tən.si/
	Consistency is key to success.
	

	permeate (C2) 
	thấm vào
	v
	/ˈpɜː.mi.eɪt/
	Water permeated the soil.
	Syn: penetrate

	permeable (C2)
	có thể thấm
	adj
	/ˈpɜː.mi.ə.bəl/
	Sand is a permeable material.
	

	impermeability 
	tính không thấm
	n
	/ɪmˌpɜː.mi.əˈbɪl.ə.ti/
	The impermeability of the rock.
	Syn: resistance; Ant: porosity

	mitigate (C1) 
	giảm nhẹ
	v
	/ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/
	Measures to mitigate flood risks.
	Syn: alleviate; Ant: aggravate

	mitigation (C1) 
	sự giảm nhẹ
	n
	/ˌmɪt.ɪˈɡeɪ.ʃən/
	Climate change mitigation is urgent.
	

	govern (B2) 
	cai trị, quản lý
	v
	/ˈɡʌv.ən/
	The party has governed for years.
	Syn: rule, control

	governance (C2) 
	sự quản trị
	n
	/ˈɡʌv.ən.əns/
	Good corporate governance is vital.
	

	finance (B2) 
	tài chính/cấp vốn
	n/v
	/ˈfaɪ.næns/
	They need finance for the project.
	Syn: fund

	financial (B2) 
	thuộc tài chính
	adj
	/faɪˈnæn.ʃəl/
	Financial aid is available.
	

	financier (C2)
	nhà tài chính
	n
	/fɪˈnæn.si.ər/
	A wealthy financier backed the film.
	Syn: investor

	compete (B1) 
	cạnh tranh
	v
	/kəmˈpiːt/
	We compete in a global market.
	Syn: contest; Ant: cooperate

	competitive (B2) 
	có tính cạnh tranh
	adj
	/kəmˈpet.ɪ.tɪv/
	A highly competitive industry.
	

	competition (B1)
	sự cạnh tranh
	n
	/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/
	Competition lowers prices.
	Syn: rivalry; Ant: parAntership
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Read the passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the best answer to each of the following questions.
The modern business landscape is changing rapidly, and conferences are no exception. Organizers now aim to create events that are not just educational but also (1) ______ experiences for attendees. The goal is to bring together (2) ______ groups of professionals, from software developers to marketing strategists, to foster innovation. To achieve this, events often (3) ______ cutting-edge technology to enhance engagement. Participants are encouraged to wear semi-formal (4) ______ to maintain a professional atmosphere while networking. Ultimately, a successful summit must (5) ______ resources effectively to provide value for everyone involved.
Question 1. A. forgettable 		B. unforgettable 	C. invisible 		D. negligible
Question 2. A. diverse 		B. similar 		C. identical 		D. singular
Question 3. A. ignore 		B. harness 		C. reject 		D. dismantle
Question 4. A. attire 			B. costume 		C. disguise 		D. uniform
Question 5. A. waste 			B. optimize 		C. scatter 		D. deplete
Read the passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the best answer to each of the following questions.
Cities worldwide are facing the phenomenon of heat islands, where built environments remain (6) ______ warmer than rural areas. This is largely because concrete and asphalt are (7) ______ surfaces that do not allow water to pass through, preventing the natural cooling process of evaporation. To (8) ______ this issue, urban planners are introducing green roofs and permeable pavements. These solutions allow water to (9) ______ into the soil, restoring a thermal balance. Without such measures, city dwellers will find little (10) ______ from the scorching summer heat, leading to increased health risks.
Question 6. A. conspicuously 	B. barely 		C. vaguely 		D. secretly
Question 7. A. porous 		B. impervious 		C. permeable 		D. absorbent
Question 8. A. mitigate 		B. aggravate 		C. intensify 		D. provoke
Question 9. A. percolate 		B. evaporate	 	C. stagnate 		D. freeze
Question 10. A. burden 		B. respite 		C. stress 		D. tension
Read the passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the best answer to each of the following questions.
The debate over climate funding is often (11) ______ with political tension. Nations are discussing how to mobilize funds to support those facing irreversible losses. Some propose taxes on fossil fuel profits that would be (12) ______ specifically for a loss and damage fund. These levies are intended to be (13) ______, providing a steady stream of revenue rather than relying on (14) ______ charity that comes and goes. However, care must be taken to ensure these measures do not merely (15) ______ existing aid but actually add new resources to the global effort.
Question 11. A. empty 		B. fraught 		C. devoid 		D. calm
Question 12. A. hypothecated 	B. spent 		C. wasted 		D. ignored
Question 13. A. harmful 		B. salutary 		C. damaging 		D. toxic
Question 14. A. constant 		B. sporadic 		C. incessant 		D. perpetual
Question 15. A. create 		B. supplant 		C. generate 		D. initiate
Read the passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the best answer to each of the following questions.
In addressing global crises, leaders must accept that there is no single (16) ______ that will solve all problems instantly. Instead, a (17) ______ of different mechanisms is required, combining legal frameworks, financial tools, and social policies. While some issues may seem easy and (18) ______ at first, they often reveal deep complexities. Furthermore, without strict governance, bureaucratic hurdles can (19) ______, slowing down progress. The focus must shift from assigning (20) ______ to finding cooperative ways to move forward.
Question 16. A. obstacle 		B. panacea 		C. difficulty 		D. barrier
Question 17. A. mosaic 		B. monolith 		C. uniformity 		D. solitude
Question 18. A. impossible 		B. tractable 		C. stubborn 		D. unruly
Question 19. A. decrease 		B. proliferate 		C. shrink 		D. diminish
Question 20. A. praise 		B. culpability 		C. honor 		D. reward
Choose the letter A, B, C or D to indicate the best answer to each of the following questions.
Question 21. The word propulsion can be best replaced by ______?
A. resistance			B. thrust			C. friction		D. gravity
Question 22. The word acclaimed can be best replaced by ______?
A. praised			B. ignored			C. hidden		D. rejected
Question 23. The word monetization mostly means ______.
A. legally banned						B. revenue generation
C. socially awkward						D. deeply spiritual
Question 24. The word respite mostly means ______.
A. brief interval						B. heavy burden
C. loud noise							D. sudden attack
Question 25. The word grounded in the context of "grounded in cooperation" mostly means ______.
A. flying high			B. based on			C. scared of		D. tired of
Question 26. The word convergence is OPPOSITE in meaning to ______.
A. meeting			B. divergence			C. mixture		D. union
Question 27. The word tractable is OPPOSITE in meaning to ______.
A. manageable			B. stubborn			C. obedient		D. flexible
Question 28. The word conspicuously is OPPOSITE in meaning to ______.
A. clearly visible		B. obscurely hidden		C. notably marked	D. very obviously
Question 29. The word sporadic is OPPOSITE in meaning to ______.
A. rare				B. continuous			C. infrequent		D. patchy
Question 30. The word salutary is OPPOSITE in meaning to ______.
A. beneficial			B. damaging			C. profitable		D. useful
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